	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
LỚP 9 THCS
Môn: Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 150 phút




I. Yêu cầu chung

1. Nội dung kiến thức: Nội dung chính xác, khoa học, thuộc phạm vi kiến thức, chủ điểm trong chương trình THCS

2. Mức độ kiến thức:  Phù hợp với mức độ tư duy của học sinh, có nội dung kiến thức cơ bản và nội dung kiến thức nâng cao.

3. Hình thức: Gồm cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tự luận: 30-40%; trắc nghiệm khách quan: 60-70%
4. Đề thi soạn theo thang điểm 100.
II. Cấu trúc đề chi tiết
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Nghe hiểu
	- Nghe xác định thông tin chính

- Nghe xác định thông tin chi tiết


	Nghe đoạn hội thoại hoặc độc thoại khoảng 100-150 từ để:

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Xác định thông tin đúng/sai (T/F)

- Điền từ (không quá 2 từ) vào chỗ trống trong câu
- Điền thông tin vào bảng

- Trả lời câu hỏi ngắn gọn...
	Tối đa 10 câu
	10-15 đ

	Ngữ âm
	Trọng âm, nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại 
- Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí âm tiết khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: present simple, present progressive, past simple, past progressive, present perfect, future simple, be going to
-The passive

-Modal verbs: may, might, need, should, can, could, must, have to, ought to, used to
-Question words

-Adverbial clauses of result/ reason/ concession
-Direct& indirect speech

-Gerunds, to-infinitive

-Tag questions

-Many, much, a lot of, lots of …

-So, too, either, neither

-Conditional sentences type 1,2; wish

-Adverbs and adjectives

-Prepositions
-Conjunctions

-Phrasal verbs

-Relative clauses

-Nouns (plural& singular; countable& uncountable, synonyms& antonym)
-Word form

- Word phrases

- Sentence structures
	- Chọn trong số các từ cho sắn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)

	Tối đa 15 câu
	15 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ )
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng của từ

- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 10 câu
	5 -10đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 150 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ) 


	Khoảng 10-15 chỗ trống
	10-15 đ

 

	
	Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng


	Đọc đoạn văn (độ dài ± 100), điền từ thích hợp vào chỗ trống 


	Khoảng 5-10 chỗ trống


	5-10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 200 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	10 đ

	Viết
	- Viết diễn đạt ý tương đương
	- Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý

(Các câu thuộc đoạn văn)
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	- Viết lời mời, bưu thiếp, lời hướng dẫn
- Viết thư thân mật/ trang trọng

- Viết đoạn văn, câu chuyện


	- Viết 1 lời mời, bưu thiếp, lời hướng dẫn
- Viết 1 lá thư thân mật hoặc thư trang trọng.

- Viết câu chuyện về nhân vật, sự kiện …
- Viết 1 đoạn văn trình bày ý kiến về 1 chủ đề…
	Đoạn văn 80-120 từ
	10 đ


	                   LÃNH ĐẠO SỞ

                         (Đã ký)

	     TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
                         (Đã ký)

                 Lê Thanh Cường


